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DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 
(Vấn đề 4 Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019) 

 

STT 
Tên ngành cũ 

(Theo QĐ số 10/2007) 
Mã 

ngành 

Tên ngành mới 
(Theo QĐ số 27/2018) có hiệu 

lực từ ngày 20/8/2018 

Mã 
ngành 

1 

Vận tải hành khách đường bộ 
khác 
Chi tiết: Kinh doanh vận tải 
hành khách theo tuyến cố định 
gồm: chuyên chở mô tô, xe 
máy, xe đạp cùng người điều 
khiển phương tiện đó và người 
đi bộ qua hầm đường bộ Hải 
Vân, hầm đường bộ Đèo Cả- Cổ 
Mã, hầm đường bộ Cù Mông, 
bằng phương tiện chuyên dùng; 
Kinh doanh vận tải hành khách 
bằng xe buýt; 

4932 

Vận tải hành khách đường bộ 
khác 

Chi tiết: Kinh doanh vận tải 
hành khách theo tuyến cố định 

gồm: chuyên chở mô tô, xe 
máy, xe đạp cùng người điều 

khiển phương tiện đó và người 
đi bộ qua hầm đường bộ Hải 

Vân, hầm đường bộ Đèo Cả- Cổ 
Mã, hầm đường bộ Cù Mông, 

bằng phương tiện chuyên dùng; 
Kinh doanh vận tải hành khách 

bằng xe buýt; 

4932 

2 
Xây dựng nhà các loại 
Chi tiết: Xây dựng công trình 
dân dụng, công nghiệp 

4100 

Xây dựng nhà để ở 
Chi tiết: Xây dựng công trình 
dân dụng, công nghiệp 

4101 

Xây dựng nhà không để ở 
Chi tiết: Xây dựng công trình 
dân dụng, công nghiệp 

4102 

3 

Vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ 
Chi tiết: Kinh doanh vận tải 
hàng hóa bằng ô tô 

4933 

Vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ 
Chi tiết: Kinh doanh vận tải 
hàng hóa bằng ô tô; Vận tải 
hàng hóa siêu trường siêu trọng 

4933 

4 

Kinh doanh bất động sản, quyền 
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê 
Chi tiết: Kinh doanh bất động 
sản. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, 
cho thuê văn phòng 

6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền 
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê 
Chi tiết: Kinh doanh bất động 
sản. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, 
cho thuê văn phòng 

6810 

5 
Sửa chữa các sản phẩm kim loại 
đúc sẵn 

3311 
Sửa chữa các sản phẩm kim loại 
đúc sẵn 

3311 

6 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 
7 Sửa chữa thiết bị điện 3314 Sửa chữa thiết bị điện 3314 
8 Sửa chữa thiết bị khác 3319 Sửa chữa thiết bị khác 3319 

9 
Lắp đặt máy móc và thiết bị 
công nghiệp 

3320 
Lắp đặt máy móc và thiết bị 
công nghiệp 

3320 

10 Lắp đặt hệ thống điện 4321 Lắp đặt hệ thống điện 4321 

11 Xây dựng công trình công ích 4220 

Xây dựng công trình điện 4221 
Xây dựng công trình cấp, thóat 
nước 

4222 

Xây dựng công trình viễn 4223 
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thông, thông tin liên lạc 
Xây dựng công trình công ích 
khác 

4229 

12 Phá dỡ 4311 Phá dỡ 4311 
13 Chuẩn bị mặt bằng 4312 Chuẩn bị mặt bằng 4312 

14 
Hoạt động xây dựng chuyên 
dụng khác 

4390 
Hoạt động xây dựng chuyên 
dụng khác 

4390 

15 
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát 
nước, lò sưởi và điều hòa không 
khí 

4322 
Lắp đặt hệ thống cấp, thóat 
nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí 

4322 

16 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 
17 Cho thuê xe có động cơ 7710 Cho thuê xe có động cơ 7710 

18 
Cho thuê máy móc, thiết bị và 
đồ dùng hữu hình khác 

7730 
Cho thuê máy móc, thiết bị và 
đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển 

7730 

19 
Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khác 

4659 
Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khác 

4659 

20 
Bán buôn máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi và phần mềm 

4651 
Bán buôn máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi và phần mềm 

4651 

21 Lập trình máy vi tính 6201 Lập trình máy vi tính 6201 

22 
Tư vấn máy vi tính và quản trị 
hệ thống máy vi tính 

6202 
Tư vấn máy vi tính và quản trị 
hệ thống máy vi tính 

6202 

23 
Hoạt động dịch vụ công nghệ 
thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính 

6209 
Hoạt động dịch vụ công nghệ 
thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính 

6209 

24 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng 

4663 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng 

4663 

25 Bốc xếp hàng hóa 5224 Bốc xếp hàng hóa 5224 

26 

Sản xuất bê tông và các sản 
phẩm từ xi măng và thạch cao 
Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê 
tông, cốt thép cho xây dựng 

2395 

Sản xuất bê tông và các sản 
phẩm từ bê tông, xi măng và 
thạch cao 
Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê 
tông, cốt thép cho xây dựng 

2395 

27 
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe 
có động cơ khác 

4520 
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe 
có động cơ khác 

4520 

28 
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 
Chi tiết: Khai thác đá xây dựng, 
cát xây dựng. 

0810 
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 
Chi tiết: Khai thác đá xây dựng, 
cát xây dựng. 

0810 

29 
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu 
trú du lịch 

5510 
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu 
trú du lịch 

5510 

30 

Hoạt động tư vấn quản lý 
Chi tiết: Quản lý, vận hành hệ 
thống chiếu sáng công cộng đô 
thị; Tư vấn lựa chọn nhà thầu, 
quản lý dự án. 

7020 

Hoạt động tư vấn quản lý 
Chi tiết: Quản lý, vận hành hệ 
thống chiếu sáng công cộng đô 
thị; Tư vấn lựa chọn nhà thầu, 
quản lý dự án. 

7020 
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31 

Xây dựng công trình đường sắt 
và đường bộ 
Chi tiết: Xây dựng công trình 
đường bộ; Sửa chữa các công 
trình giao thông. Thi công sơn 
mặt đường bằng công nghệ sơn 
dẻo nhiệt phản quang. 

4210 

Xây dựng công trình đường sắt 4211 

Xây dựng công trình đường bộ 
Chi tiết: Xây dựng công trình 
đường bộ; Sửa chữa các công 
trình giao thông. Thi công sơn 
mặt đường bằng công nghệ sơn 
dẻo nhiệt phản quang. 

4212 

32 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực 
tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ. 
Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu 
cước đường bộ, quản lý, khai 
thác, bảo trì hầm đường bộ Hải 
Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - 
Cổ Mã, hầm đường bộ Cù 
Mông, hầm đường  bộ Phước 
Tượng-Phú Gia, hầm Mũi Trâu. 
Quản lý, BDTX các tuyến quốc 
lộ được giao. Đảm bảo giao 
thông khi có thiên tai dịch họa 
xảy ra trên địa bàn được giao ( 
trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) 
 

5221 
(chính) 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực 
tiếp cho vận tải đường sắt 
 

5221 
 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực 
tiếp cho vận tải đường bộ 
Chi tiết: Hoạt động thu phí, thu 
cước đường bộ, quản lý, khai 
thác, bảo trì hầm đường bộ Hải 
Vân, hầm đường bộ Đèo Cả - 
Cổ Mã, hầm đường bộ Cù 
Mông, hầm đường  bộ Phước 
Tượng-Phú Gia, hầm Mũi Trâu. 
Quản lý, BDTX các tuyến quốc 
lộ được giao. Đảm bảo giao 
thông khi có thiên tai dịch họa 
xảy ra trên địa bàn được giao ( 
trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) 
 

5225 

33 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329 

34 

Sản xuất đồ uống không cồn, 
nước khoáng 
Chi tiết: Sản xuất nước uống 
tinh khiết đóng chai, nước đá 
viên sạch 

1104 

Sản xuất đồ uống không cồn, 
nước khoáng 
Chi tiết: Sản xuất nước uống 
tinh khiết đóng chai, nước đá 
viên sạch 

1104 

35 

Nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động 
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, 
hàng ăn uống 

5610 

Nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động 
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, 
hàng ăn uống 

5610 

36 

Bán buôn chuyên doanh khác 
chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Bán buôn thiết bị 
phòng cháy và chữa cháy; Bán 
buôn hóa chất thông thường (trừ 
hóa chất độc hại nhà nước 
cấm); Bán buôn nhũ tương nhựa 
đường. 

4669 

Bán buôn chuyên doanh khác 
chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Bán buôn thiết bị 
phòng cháy và chữa cháy; Bán 
buôn hóa chất thông thường (trừ 
hóa chất độc hại nhà nước 
cấm); Bán buôn nhũ tương nhựa 
đường. 

4669 

37 
Sản xuất chưa được phân vào 
đâu 
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp các 

3290 
Sản xuất chưa được phân vào 
đâu 
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp các 

3290 
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thiết bị phun nhựa, rải đá. thiết bị phun nhựa, rải đá. 

38 

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến 
quảng bá và tổ chức tua du lịch 
Chi tiết: Tổ chức dịch vụ hướng 
dẫn tham quan hầm đường bộ 
Hải Vân 

7920 

 
Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ 
hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch 
Chi tiết: Tổ chức dịch vụ hướng 
dẫn tham quan hầm đường bộ 
Hải Vân; hầm đường bộ Đèo 
Cả- Cổ mã; hầm đường bộ Cù 
Mông 
 

7990 

39 

Gia công cơ khí; xử lý và tráng 
phủ kim loại 
Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt cọc 
tiêu, biển báo, cống bê tông xi 
măng và tấm hộ lan mềm dùng 
cho giao thông đường bộ. Chế 
tạo, sửa chữa dầm cầu thép và 
sửa chữa thiết bị, phương tiện 
xe máy thi công và sản xuất cơ 
khí khác. 

2592 

Gia công cơ khí; xử lý và tráng 
phủ kim loại 
Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt cọc 
tiêu, biển báo, cống bê tông xi 
măng và tấm hộ lan mềm dùng 
cho giao thông đường bộ. Chế 
tạo, sửa chữa dầm cầu thép và 
sửa chữa thiết bị, phương tiện 
xe máy thi công và sản xuất cơ 
khí khác. 

2592 

40 

Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh 
chế 
Chi tiết: Sản xuất nhũ tương 
nhựa đường. 

1920 

Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh 
chế 
Chi tiết: Sản xuất nhũ tương 
nhựa đường. 

1920 

41 
Dịch vụ hành chính văn phòng 
tổng hợp 

8211 
Dịch vụ hành chính văn phòng 
tổng hợp 

8211 

42 

Pho to, chuẩn bị tài liệu và các 
hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác 
Chi tiết: Pho to, chuẩn bị tài 
liệu 

8219 

Pho to, chuẩn bị tài liệu và các 
hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác 
Chi tiết: Pho to, chuẩn bị tài liệu 

8219 

43 Cung ứng lao động tạm thời 7820 Cung ứng lao động tạm thời 7820 

44 
Hoạt động dịch vụ liên quan 
đến các cuộc gọi 

8220 
Hoạt động dịch vụ liên quan 
đến các cuộc gọi 

8220 

45 

Hoạt động viễn thông khác 
Chi tiết: Dịch vụ viễn thông, 
dịch vụ đăng ký, duy trì tên 
miền 

6190 

Hoạt động viễn thông khác 
Chi tiết: Dịch vụ viễn thông, 
dịch vụ đăng ký, duy trì tên 
miền 

6190 

46 
Bán buôn thiết bị và linh kiện 
điện tử, viễn thông 

4652 
Bán buôn thiết bị và linh kiện 
điện tử, viễn thông 

4652 

47 

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi, phần mềm và thiết bị 
viễn thông trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4741 

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi, phần mềm và thiết bị 
viễn thông trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4741 

48 
In ấn (trừ in ấn bao bì kim loại 
in trên các sản phẩm dệt, may) 

1811 
In ấn (trừ in ấn bao bì kim loại 
in trên các sản phẩm dệt, may) 

1811 

49 Dịch vụ liên quan đến in 1812 Dịch vụ liên quan đến in 1812 
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50 
Quảng cáo ( không dập, cắt, gò, 
hàn, sơn tại trụ sở) 

7310 
Quảng cáo ( không dập, cắt, gò, 
hàn, sơn tại trụ sở) 

7310 

51 
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại 

8230 
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại 

8230 

52 
Sản xuất các cấu kiện kim loại 
(không hoạt động tại trụ sở) 

2511 
Sản xuất các cấu kiện kim loại 
(không hoạt động tại trụ sở) 

2511 

53 

Sản xuất sản phẩm khác bằng 
kim loại chưa được phân vào 
đâu ( không hoạt động tại trụ 
sở) 

2599 

Sản xuất sản phẩm khác bằng 
kim loại chưa được phân vào 
đâu ( không hoạt động tại trụ 
sở) 

2599 

54 
Hoạt động y tế khác chưa được 
phân vào đâu 

8699 
Hoạt động y tế khác chưa được 
phân vào đâu 

8699 

55 
Xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác; 

4290 

Xây dựng công trình thủy 4291 
Xây dựng công trình khai 
khóang 

4292 

Xây dựng công trình chế biến, 
chế tạo 

4293 

Xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác 

4299 

56 

Bán lẻ hàng hoá khác mới trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh 
trong các cửa hàng chuyên 
doanh; bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

 
4773 

Bán lẻ hàng hoá khác mới trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh 
trong các cửa hàng chuyên 
doanh; bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

 
4773 

57 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn 
kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết: 
Giám sát công tác xây dựng- 
hoàn thiện công trình xây dựng 
dân dụng, công nghiệp, giao 
thông; 
Lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình (báo cáo nghiên cứu khả 
thi); 
Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập 
hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ 
dự thầu, hồ sơ đề xuất; 
Thiết kế các loại công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; 
Thiết kế công trình giao thông 
(cầu, đường bộ); Thiết kế kiến 
trúc công trình; Thiết kế quy 
hoạch xây dựng; Thiết kế điện 
công trình (đường dây trạm và 
trạm biến áp đến 110KV, hệ 

 
7110 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn 
kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết: 
Giám sát công tác xây dựng- 
hoàn thiện công trình xây dựng 
dân dụng, công nghiệp, giao 
thông; 
Lập dự án đầu tư xây dựng công 

trình (báo cáo nghiên cứu khả 
thi); 
Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập 
hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ 
dự thầu, hồ sơ đề xuất; 
Thiết kế các loại công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; 
Thiết kế công trình giao thông 
(cầu, đường bộ); Thiết kế kiến 
trúc công trình; Thiết kế quy 
hoạch xây dựng; Thiết kế điện 
công trình (đường dây trạm và 
trạm biến áp đến 110KV, hệ 

7110 
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thống điện chiếu sáng); Thiết kế 
điện nước trong công trình; 
Thiết kế công trình thủy lợi; 
Thiết kế thông gió, cấp nhiệt, 
điều hòa không khí công trình 
xây dựng; Khảo sát địa chất 
công trình; Khảo sát địa hình 
công trình; Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình (không 
bao gồm quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng công trình); Giám sát 
thi công xây dựng và hoàn thiện 
công trình thủy lợi và thủy điện;  
Giám sát thi công xây dựng và 
hoàn thiện công trình giao 
thông (cầu, đường bộ); Giám 
sát xây dựng và hoàn thiện các 
công trình dân dụng và công 
nghiệp; Tư vấn giám sát thi 
công công trình đường dây và 
trạm biến áp có cấp điện áp 
35KV trở xuống; Tư vấn đầu tư  
xây dựng công trình đường dây 
và trạm biến áp có cấp điện áp 
35KV trở xuống; Tư vấn: lập hồ 
sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, 
đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 
xuất. 
-Thiết kế hệ thống điện công 
trình dân dụng; Thiết kế thông 
gió, điều hòa không khí; Thiết 
kế lắp đặt hệ thống thiết bị điện, 
công trình đường dây TBA đến 
220KV; Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình dân dụng 
công nghiệp; Giám sát lắp đặt 
thiết bị công trình lắp đặt thiết 
bị công trình điện dân dụng và 
công nghiệp; tư vấn thẩm tra 
thiết kế hệ thống điện công 
trình dân dụng, thiết kế thông 
gió, điều hòa không khí, thiết kế 
lắp đặt hệ thống điện công trình 
giao thông, thiết kế lắp đặt thiết 
bị điện, công trình đường dây 
và trạm biến áp đến 220KV (Tư 
vấn thẩm tra trong phạm vi 
ngành nghề thiết kế đã đăng 
ký); 

thống điện chiếu sáng); Thiết kế 
điện nước trong công trình; 
Thiết kế công trình thủy lợi; 
Thiết kế thông gió, cấp nhiệt, 
điều hòa không khí công trình 
xây dựng; Khảo sát địa chất 
công trình; Khảo sát địa hình 
công trình; Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình (không 
bao gồm quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng công trình); Giám sát 
thi công xây dựng và hoàn thiện 
công trình thủy lợi và thủy điện;  
Giám sát thi công xây dựng và 
hoàn thiện công trình giao 
thông (cầu, đường bộ); Giám 
sát xây dựng và hoàn thiện các 
công trình dân dụng và công 
nghiệp; Tư vấn giám sát thi 
công công trình đường dây và 
trạm biến áp có cấp điện áp 
35KV trở xuống; Tư vấn đầu tư  
xây dựng công trình đường dây 
và trạm biến áp có cấp điện áp 
35KV trở xuống; Tư vấn: lập hồ 
sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, 
đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 
xuất. 

-Thiết kế hệ thống điện công 
trình dân dụng; Thiết kế thông 
gió, điều hòa không khí; Thiết 

kế lắp đặt hệ thống thiết bị điện, 
công trình đường dây TBA đến 
220KV; Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình dân dụng 
công nghiệp; Giám sát lắp đặt 
thiết bị công trình lắp đặt thiết 

bị công trình điện dân dụng và 
công nghiệp; tư vấn thẩm tra 
thiết kế hệ thống điện công trình 
dân dụng, thiết kế thông gió, 
điều hòa không khí, thiết kế lắp 
đặt hệ thống điện công trình 
giao thông, thiết kế lắp đặt thiết 
bị điện, công trình đường dây 
và trạm biến áp đến 220KV (Tư 
vấn thẩm tra trong phạm vi 
ngành nghề thiết kế đã đăng 
ký); 
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-Thẩm tra thiết kế công trình 
giao thông (hầm, cầu, đường 
bộ, công trình an toàn giao 
thông); 
- Hoạt động tư vấn lắp đặt hệ 
thống công trình phòng cháy và 
chữa cháy; 
- Thiết kế hệ thống công trình 
phòng cháy và chữa cháy; 

-Thẩm tra thiết kế công trình 
giao thông (hầm, cầu, đường 
bộ, công trình an toàn giao 
thông); 
- Hoạt động tư vấn lắp đặt hệ 
thống công trình phòng cháy và 
chữa cháy; 

- Thiết kế hệ thống công trình 
phòng cháy và chữa cháy; 

58 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và 
thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
Chi tiết: 
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, 
đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
kính xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, 
màu, véc ni trong các cửa hàng 
chuyên doanh. (riêng xi măng, 
gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán 
tại chân công trình) 

4752 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và 
thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
Chi tiết: 
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, 
đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
kính xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, 
màu, véc ni trong các cửa hàng 
chuyên doanh. (riêng xi măng, 
gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán 
tại chân công trình) 

4752 

59 
Dịch vụ hệ thống bảo đảm an 
toàn 

8020 
Dịch vụ hệ thống bảo đảm an 
toàn 

8020 

60 

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 
Chi tiết: thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng, bao gồm thí 
nghiệm đất xây dựng; thí 
nghiệm nước dùng trong xây 
dựng; thí nghiệm vật liệu xây 
dựng; thí nghiệm cấu kiện, sản 
phẩm xây dựng, thí nghiệm kết 
cấu công trình xây dựng. 

7120 

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 
Chi tiết: thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng, bao gồm thí 
nghiệm đất xây dựng; thí 
nghiệm nước dùng trong xây 
dựng; thí nghiệm vật liệu xây 
dựng; thí nghiệm cấu kiện, sản 
phẩm xây dựng, thí nghiệm kết 
cấu công trình xây dựng. 

7120 

61 

Giáo dục khác chưa phân vào 
đâu 
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ 
huấn luyện an toàn lao động, vệ 
sinh lao động, huấn luyện an 
toàn phòng cháy và chữa cháy. 

8559 

Giáo dục khác chưa phân vào 
đâu 
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ 
huấn luyện an toàn lao động, vệ 
sinh lao động, huấn luyện an 
toàn phòng cháy và chữa cháy. 

8559 

62 
Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 
Chi tiết: kinh doanh dịch vụ 
phòng cháy chữa cháy 

8110 
Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 
Chi tiết: kinh doanh dịch vụ 
phòng cháy chữa cháy 

8110 

63 
Hoạt động chuyên môn, khoa 
học và công nghệ khác chưa 

7490 
Hoạt động chuyên môn, khoa 
học và công nghệ khác chưa 

7490 
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được phân vào đâu 
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao 
công nghệ, bao gồm: Môi giới 
chuyển giao công nghệ; Tư vấn 
chuyển giao công nghệ; Đánh 
giá công nghệ; Xúc tiến chuyển 
giao công nghệ; tư vấn lập báo 
cáo đánh giá tác động môi 
trường. 

được phân vào đâu 
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao 
công nghệ, bao gồm: Môi giới 
chuyển giao công nghệ; Tư vấn 
chuyển giao công nghệ; Đánh 
giá công nghệ; Xúc tiến chuyển 
giao công nghệ; tư vấn lập báo 
cáo đánh giá tác động môi 
trường. 

64 
Sản xuất vật liệu xây dựng từ 
đất sét (không hoạt động tại trụ 
sở) 

2392 
Sản xuất vật liệu xây dựng từ 
đất sét (không hoạt động tại trụ 
sở) 

2392 

65 
Sản xuất đồ gỗ xây dựng 
(không hoạt động tại trụ sở và 
gỗ có nguồn gốc hợp pháp) 

1622 
Sản xuất đồ gỗ xây dựng 
(không hoạt động tại trụ sở và 
gỗ có nguồn gốc hợp pháp) 

1622 

66 

Sản xuất plastic và cao su tổng 
hợp dạng nguyên sinh (không 
hoạt động tại trụ sở) 
Chi tiết: 
Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng 
như: cửa nhựa, cửa sổ, khung, 
mành, rèm, ván chân tường, bể 
hồ chứa nhân tạo, sàn tường 
hoặc tấm phủ trần dạng cuộn 
hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ 
sinh bằng nhựa như bể bơi 
plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt. 

2013 

Sản xuất plastic và cao su tổng 
hợp dạng nguyên sinh (không 
hoạt động tại trụ sở) 
Chi tiết: 
Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng 
như: cửa nhựa, cửa sổ, khung, 
mành, rèm, ván chân tường, bể 
hồ chứa nhân tạo, sàn tường 
hoặc tấm phủ trần dạng cuộn 
hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ 
sinh bằng nhựa như bể bơi 
plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt. 

2013 

67 Hoạt động chiếu phim 5914 Hoạt động chiếu phim 5914 

68 

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật 
và giải trí 
(trừ các hoạt động Nhà nước 
cấm) 

9000 

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật 
và giải trí 
(trừ các hoạt động Nhà nước 
cấm) 

9000 

69 Xuất bản phần mềm 5820 Xuất bản phần mềm 5820 

70 

Sản xuất sản phẩm điện tử dân 
dụng (không hoạt động tại trụ 
sở) 
Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị 
viễn thông 

2640 

Sản xuất sản phẩm điện tử dân 
dụng (không hoạt động tại trụ 
sở) 
Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị 
viễn thông 

2640 

71 
Cổng thông tin 
(trừ thông tin Nhà nước cấm và 
hoạt động báo chí) 

6312 
Cổng thông tin 
(trừ thông tin Nhà nước cấm và 
hoạt động báo chí) 

6312 

72 
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các 
hoạt động có liên quan 

6311 
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các 
hoạt động có liên quan 

6311 

73 

Bán buôn ô tô và xe có động cơ 
khác 
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 
12 chỗ ngồi trở xuống) 

4511 

Bán buôn ô tô và xe có động cơ 
khác 
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 
12 chỗ ngồi trở xuống) 

4511 
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74 
Bán lẻ ô tô con  
(loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 

4512 
Bán lẻ ô tô con  
(loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 
 

4512 

75 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu 
Chi tiết:  
Ủy thác xuất nhập khẩu, nghiên 
cứu chuyển giao công nghệ và 
sản xuất phần mềm công nghệ 
tin học viễn thông; Khai thuế 
hải quan 
Mua bán, phân phối các sản 
phẩm tiêu dùng và sản phẩm 
hàng công nghiệp 

8299 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu 
Chi tiết:  
Ủy thác xuất nhập khẩu, nghiên 
cứu chuyển giao công nghệ và 
sản xuất phần mềm công nghệ 
tin học viễn thông; Khai thuế 
hải quan 
Mua bán, phân phối các sản 
phẩm tiêu dùng và sản phẩm 
hàng công nghiệp 

8299 

76 

Cung ứng và quản lý nguồn lao 
động 
Cung ứng và quản lý nguồn lao 
động trong nước; 

7830 

Cung ứng và quản lý nguồn lao 
động 
Cung ứng và quản lý nguồn lao 
động trong nước; 

7830 

77 

Hoạt động của các trung tâm, 
đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm 
(không bao gồm cho thuê lại lao 
động, môi giới, giới thiệu, tuyển 
dụng và cung ứng lao động cho 
các doanh nghiệp có chức năng 
xuất khẩu lao động và cung 
ứng, quản lý người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài); 

7810 

Hoạt động của các trung tâm, 
đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm 
(không bao gồm cho thuê lại lao 
động, môi giới, giới thiệu, tuyển 
dụng và cung ứng lao động cho 
các doanh nghiệp có chức năng 
xuất khẩu lao động và cung 
ứng, quản lý người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài); 

7810 

78 
Vệ sinh nhà cửa và các công 
trình khác 

8129 
Vệ sinh công nghiệp và các 
công trình chuyên biệt 

8129 

79  
Bán buôn kim loại và quặng 
kim loại 
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép 

4662 
Bán buôn kim loại và quặng 
kim loại 
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép 

4662 

80    

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu 
và các sản phẩm liên quan 

4730 

81   

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 
khí và các sản phẩm liên quan  
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và 
các sản phẩm liên quan ( trừ 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
LPG, dầu nhớt cặn và không 
hoạt động tại trụ sở) 

4661 

82   
Sản xuất, truyền  tải và phân 
phối điện 

 
3510 
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